DANH SÁCH ĐIỂM DANH LỚP 23T4-CNM1
MÔN HỌC: THỰC HÀNH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026)
	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
8/9/2025

	Ký hiện diện 
12/9/2025

	Ký hiện diện 
15/9/2025

	Ký hiện diện 
19/9/2025

	Ký hiện diện 
22/9/2025

	Ký hiện diện 
26/9/2025


	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	








	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
29/9/2025

	Ký hiện diện 
03/10/2025

	Ký hiện diện 
06/10/2025

	Ký hiện diện 
10/10/2025

	Ký hiện diện 
13/10/2025

	Ký hiện diện 
17/10/2025


	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	










	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
20/10/2025

	Ký hiện diện 
24/10/2025

	Ký hiện diện 
27/10/2025

	Ký hiện diện 
31/10/2025

	Ký hiện diện 
03/11/2025

	Ký hiện diện 
07/11/2025


	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	










	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
14/11/2025

	Ký hiện diện 
21/11/2025

	Ký hiện diện 
28/11/2025

	Ký hiện diện 
05/12/2025

	Ký hiện diện 
12/12/2025

	

	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	












DANH SÁCH NỘP QUÁ TRÌNH ĐỒ ÁN LỚP 23T4-CNM1
MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH  (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026)
	STT
	TÊN SINH VIÊN
	CHƯƠNG 1
8/9/2025

	CHƯƠNG 1
15/9/2025

	CHƯƠNG 1
22/9/2025

	CHƯƠNG 2
29/9/2025

	CHƯƠNG 2
06/10/2025

	CHƯƠNG 3
13/10/2025


	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Nguyễn Như Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	








	STT
	TÊN SINH VIÊN
	CHƯƠNG 4
20/10/2025

	 CHƯƠNG 5
27/10/2025

	CHƯƠNG 6
03/11/2025

	
	
	

	1
	Thị  Ahy
	
	
	
	
	
	

	2
	Lộ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Võ Ngọc Huy
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Đăng Khôi
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ Nhi
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Tâm Như
	
	
	
	
	
	

	7
	Phan Quang Thiên Thanh
	
	
	
	
	
	

	8
	Lý Ngọc Phương Trinh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Trần Hoàng Anh Tú
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Như Ý
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Nguyễn Như Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	








DANH SÁCH ĐIỂM DANH LỚP 24C1-MTT1
MÔN HỌC: THỰC HÀNH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026)
	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
12/9/2025

	Ký hiện diện 
19/9/2025

	Ký hiện diện 
26/9/2025

	Ký hiện diện 
03/10/2025


	Ký hiện diện 
10/10/2025

	Ký hiện diện 
17/10/2025


	1
	Tráng Thị Cú
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Xuân Hương
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	
	
	
	
	
	

	4
	Phàn Thị Sua
	
	
	
	
	
	

	5
	Phân Thị Mỹ Phương
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	






	STT
	TÊN SINH VIÊN
	Ký hiện diện 
24/10/2025

	Ký hiện diện 
31/10/2025

	Ký hiện diện 
07/11/2025

	Ký hiện diện 
14/11/2025


	Ký hiện diện 
21/11/2025

	

	1
	Tráng Thị Cú
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Xuân Hương
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	
	
	
	
	
	

	4
	Phàn Thị Sua
	
	
	
	
	
	

	5
	Phân Thị Mỹ Phương
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	








